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I. THÔNG TIN CHUNG

1. Họ và tên: Phùng Thanh Bình

2. Ngày sinh: 18/07/1984

3. Nam/nữ: Nam

4. Nơi đang công tác:

6. Học hàm:

5. Học vị: Tiến sĩ

Chức vụ:

TT Cơ quan Cá nhân

1  Địa chỉ  Khu phố 3, Phường Linh Xuân, Thủ Đức, TP.HCM
 652/25/9 Cộng Hòa, Phường 13, Tân Bình, Tp Hồ Chí
Minh

2  Điện thoại/Fax  028 372 44 551  0983147616

3  Email  phongdaotao@uel.edu.vn  binhpt@uel.edu.vn

7. Thông tin liên lạc

(Thông tin trong 5 năm gần nhất và có liên quan trực tiếp đến đề tài/dự án đăng ký)

năm đạt:

năm phong:

Phòng/Ban: Khoa Quản trị kinh doanh

(Biểu mẫu 2)

Nghe Nói Viết Đọc hiểu tài liệu

Tốt Khá TB Tốt Khá TB Tốt Khá TB Tốt Khá TB

8. Trình độ ngoại ngữ:

1

9. Thời gian công tác:

Thời gian Nơi công tác Chức vụ

Từ 2009 đến 2010 Trường Đại học Công Nghiệp

Từ 2017 đến nay Đại học Kinh tế - Luật

10. Quá trình đào tạo:

Bậc đào tạo Thời gian Nơi đào tạo Chuyên ngành Tên luận án tốt nghiệp

 Đại học  Từ 2002 đến 2006
 Đại học Nông Lâm TP. Hồ Chí
Minh

 Quản trị kinh doanh

 Thạc sỹ  Từ 2006 đến 2008
 Trường Đại học Nam Đài, Đài
Loan

 Quản trị kinh doanh

TT Tên ngoại ngữ



10. Quá trình đào tạo:

Bậc đào tạo Thời gian Nơi đào tạo Chuyên ngành Tên luận án tốt nghiệp

 Tiến sỹ  Từ 2010 đến 2017
 Trường Đại học quốc gia Đông
Hoa, Đài Loan

 Quản trị kinh doanh

II. NGHIÊN CỨU VÀ GIẢNG DẠY

1. Đề tài/dự án:

TT Tên đề tài/dự án
Mã số và cấp

quản lý
Thời gian
thực hiện

Kinh phí
Chủ nhiệm/
Tham gia

Ngày
nghiệm thu

Kết quả

1
 Đánh giá việc thực hiện các mục tiêu, nhiệm
vụ của doanh nghiệp Việt Nam (thuộc mọi
hình thức sở hữu) thời kỳ 2011-2020 và
phương hướng, mục tiêu của thời kỳ 2021-
2030, kế hoạch 5 năm 2021-2025

  85/QĐ-BKH
-ĐT-16

15 tháng  600,000,000  Thành viên   07/06/2020 Thành công

2
 Trải nghiệm dịch vụ, nhận thức giá trị, sự hài
lòng và ý định hành vi sau mua của du khách
Việt Nam trong lĩnh vực lưu trú

  CS/2019-12 12 tháng  35,000,000  Chủ nhiệm   30/10/2020 Xuất sắc

3
 Nghiên cứu, đề xuất hoàn thiện cơ chế đặc
thù hỗ trợ khởi nghiệp thí điểm tại các địa
phương có nhu cầu và tiềm lực phát triển
hoạt động khởi nghiệp sáng tạo

KNĐMST.N
V2NC.KTL.1
8-18

30 tháng
3,950,000,000

 Thành viên

4
 Xây dựng nhận diện thương hiệu du lịch
vùng Thành phố Hồ Chí Minh và 13 tỉnh
thành Đồng bằng sông Cửu Long thuộc
chương trình: Liên kết và phát triển du lịch
Thành phố Hồ Chí Minh và 13 tỉnh thành
Đồng bằng sông Cửu Long năm 2020

  2020/HĐ-
KT

2 tháng  570,916,000  Chủ nhiệm   30/12/2020 Đạt

5
  Trải nghiệm dịch vụ, nhận thức giá trị, sự
hài lòng và ý định hành vi sau mua của du
khách Việt Nam trong lĩnh vực lưu trú

  CS/2019-12 12 tháng  35  Chủ nhiệm Xuất sắc

6
 Vai trò của thực hành xanh đến sự ủng hộ và
tài sản thương hiệu của điểm đến du lịch
nông nghiệp: dưới góc độ nhận thức khách
hàng

  B2022-34-
01

24 tháng  398  Chủ nhiệm

7
 ĐỔI MỚI SÁNG TẠO VÀ THÚC ĐẨY
KHỞI NGHIỆP PHỤC VỤ PHÁT TRIỂN
KINH TẾ-XÃ HỘI TỈNH KHÁNH HOÀ

  1678/HĐ-
SKHCN

18 tháng  941  Thành viên

2. Hướng dẫn sinh viên, học viên cao học, nghiên cứu sinh:

TT Tên SV, HVCH, NCS Tên luận án
Năm tốt
nghiệp

Bậc đào
tạo

Sản phẩm của đề
tài/dự án

(chỉ ghi mã số)

1

III. CÁC CÔNG TRÌNH  ĐÃ CÔNG BỐ

1.1. Sách xuất bản quốc tế

TT Tên sách

Sản phẩm của đề
tài/ dự án

(chỉ ghi mã số)
Nhà xuất bản Năm xuất bản

Tác giả/
đồng tác giả Bút danh

1

1.2. Sách xuất bản trong nước

TT Tên sách

Sản phẩm của đề
tài/ dự án

(chỉ ghi mã số)
Nhà xuất bản Năm xuất bản

Tác giả/
đồng tác giả Bút danh

1

2.1. Đăng trên tạp chí quốc tế

2. Bài báo



2.1. Đăng trên tạp chí quốc tế

TT
Tên tác giả, tên bài viết, tên tạp chí và số của tạp chí,

trang đăng bài viết, năm xuất bản

Sản phẩm của đề tài/
dự án

(chỉ ghi mã số)

Số hiệu ISSN
(ghi rõ thuộc ISI hay không) Điểm IF

2. Bài báo

1
 Cedric Hsi-Jui Wu, The Antecedents of Tourists’ Continuous
Usage Intention of Self-Service Technology in
TaiwanInternational Journal of Business Information Systems,
19/11/2021

 ISSN: 1746-0972 eISSN: 1746-
0980

2.2. Đăng trên tạp chí trong nước

TT
Tên tác giả, tên bài viết, tên tạp chí và số của tạp chí,

trang đăng bài viết, năm xuất bản

Sản phẩm của đề tài/
dự án

(chỉ ghi mã số)
Số hiệu ISSN

Ghi chú

1
  Tiến sĩ Phùng Thanh Bình, Nâng cao chỉ số cạnh trạnh của
ngành du lịch và lữ hành Việt Nam Tạp chí Nghiên cứu kinh tế,
31/05/2019

 0866 7489

2
  Tiến sĩ Trần Thị Hồng Liên, Vai trò chủ đạo của kinh tế nhà
nước tại Việt Nam: Quản trị công ty đang là động lực mạnh mẽ
nhấtKinh tế và Dự báo, 25/12/2019

CS/2018 - 08  0866-7120

3
  Thạc sĩ Hà Hải Đăng, Tác động của nhận thức rủi ro đến ý định
tiếp tục sử dụng ví điện tửTạp chí Kinh tế & Phát triển,
28/02/2020

 1859-0012

4
  Tiến sĩ Phùng Thanh Bình, Các yếu tố ảnh hưởng đến sự gắn
kết của khách hàng mạng viễn thông di động tại thành phố Hồ
Chí MinhTạp chí quản lý và kinh tế quốc tế, 15/03/2021

 2615-9848

5
  Tiến sĩ Phùng Thanh Bình, Tác động của trải nghiệm dịch vụ,
nhận thức giá trị, và sự hài lòng đến hành vi sau mua trong lĩnh
vực lưu trúTạp chí nghiên cứu kinh tế, 15/10/2020

Đề tài mã số CS/2019-
12

 ISSN 0866-7489

6
 Phó giáo sư Tiến sĩ Võ Thị Ngọc Thúy, Lợi thế cạnh tranh từ
liên kết du lịch giữa Thành phố Hồ Chí Minh và 13 tỉnh, thành
Đồng bằng sông Cửu LongKhoa học thương mại, 22/10/2021

 1859-3666

7
  Thạc sĩ Nguyễn Thái Thành, Nghiên cứu các yếu tố tác động
đến ý định tiếp tục sử dụng sản phẩm xanh tại TP.HCMTạp chí
Phát triển Khoa học và Công nghệ - Kinh tế - Luật và Quản lý,
17/03/2022

 2588-1051

8
  Tiến sĩ Phùng Thanh Bình, Nghiên cứu về tác động của đạo
đức bán lẻ trực tuyến đến ý định hành vi sau mua hàng của
khách hàng tại Thành phố Hồ Chí MinhTạp chí quản lý và kinh
tế quốc tế, 31/01/2022

 ISSN 2615-9848

9
 Phó giáo sư Tiến sĩ Võ Thị Ngọc Thúy, Nhận diện hình ảnh và
tính cách thương hiệu vùng liên kết du lịch Thành phố Hồ Chí
Minh và 13 tỉnh, thành Đồng bằng sông Cửu LongTạp chí
Nghiên cứu Kinh tế và Kinh doanh Châu Á , 31/01/2022

 2515-964X

10
  Tiến sĩ Phùng Thanh Bình, Các yếu tố tác động đến hành vi
sau khi mua nhà chung cư của khách hàng tại Thành phố Hồ Chí
MinhTạp chí Phát triển khoa học & Công nghệ - Kinh tế - Luật
và Quản lý, 11/04/2022

 ISSN: 2588-1051

11
  Tiến sĩ Phùng Thanh Bình, Nghiên cứu hành vi gắn kết của
khách hàng đối với các trang Fanpage Facebook của các trường
đại họcTạp chí Phát triển Khoa học và Công nghệ - Kinh tế -
Luật và Quản lý, 23/12/2021

 ISSN 2588-1051

12
  Tiến sĩ Phùng Thanh Bình, NGHIÊN CỨU Ý ĐỊNH TIẾP
TỤC SỬ DỤNG MẠNG XÃ HỘI ZALO: TỪ GÓC NHÌN LÝ
THUYẾT MẠNG LƯỚI XÃ HỘI VÀ LÝ THUYẾT VỐN XÃ
HỘITạp chí Kinh tế & Phát triển, 01/12/2022

  1859-0012

2.3. Đăng trên kỷ yếu Hội nghị Quốc tế

TT
Tên tác giả, tên bài viết, tên Hội nghị, thời gian tổ chức, nơi

tố chức

Sản phẩm của đề tài/
dự án

(chỉ ghi mã số)

Số hiệu
 ISBN Ghi chú

1
Phó giáo sư Tiến sỹ Khoa học Phạm Đức Chính, Vai trò của Đại
học trong Hệ sinh thái khởi nghiệp quốc gia.. International
Coference: Staup and Innovation Nation, 30/10/2018
Tiến sĩ Phùng Thanh Bình, NÔNG NGHIỆP CHÍNH XÁC:



2.4. Đăng trên kỷ yếu Hội nghị trong nước

TT
Tên tác giả, tên bài viết, tên Hội nghị, thời gian tổ chức, nơi

tố chức

Sản phẩm của đề tài/
dự án

(chỉ ghi mã số)

Số hiệu
 ISBN Ghi chú

1
Tiến sĩ Phùng Thanh Bình, NÔNG NGHIỆP CHÍNH XÁC:
NGÀNH NÔNG NGHIỆP TRONG THỜI ĐẠI CÁCH MẠNG
CÔNG NGHIỆP 4.0.. ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG NĂNG
LỰC ĐỔI MỚI SÁNG TẠO VÀ TÁC ĐỘNG CỦA NÓ TỚI
NĂNG SUẤT, CHẤT LƯỢNG VÀ KẾT QUẢ KINH DOANH
CỦA DOANH NGHIỆP - NGHIÊN CỨU ĐIỂN HÌNH
NGÀNH NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM, 25/04/2019

978-604-65-4162-2

2
Tiến sĩ Phùng Thanh Bình, Nâng cao chỉ số cạnh tranh của
ngành du lịch và lữ hành tại Việt Nam. Cảm nhận và cảm xúc
của du khách tại Việt Nam, 11/11/2018

3
Tiến sĩ Phùng Thanh Bình, Nâng cao chất lượng luận văn Thạc
sỹ: từ kinh nghiệm thực tiễn. Chuẩn đầu ra Chương trình đào tạo
Thạc sỹ và Tiến sỹ ngành Quản trị kinh doanh, 12/12/2018

4
Tiến sĩ Phùng Thanh Bình, QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC
TRONG
CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC: PHÂN TÍCH THƯ MỤC
VÀ HƯỚNG NGHIÊN CỨU TRIỂN KHAI. Quản trị đại học
khối công lập theo mô hình doanh nghiệp tại Việt Nam,
12/06/2020

978-604-922-964-0

5
Tiến sĩ Phùng Thanh Bình, TÁC ĐỘNG CỦA THỰC HÀNH
QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC ĐẾN KẾT QUẢ CÔNG
VIỆC CỦA
GIẢNG VIÊN ĐẠI HỌC VIỆT NAM. QUẢN TRỊ ĐẠI HỌC
KHỐI CÔNG LẬP THEO
MÔ HÌNH DOANH NGHIỆP TẠI VIỆT NAM, 12/06/2020

978-604-922-964-0

6
Tiến sĩ Phùng Thanh Bình, TỔNG HỢP VÀ PHÂN NHÓM
CÁC CHỦ ĐỀ NGHIÊN CỨU VỀ QUẢN TRỊ NGUỒN
NHÂN LỰC TRONG CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC BẰNG
PHƯƠNG PHÁP ĐỒNG TRÍCH DẪN (CO-CITATION).
QUẢN TRỊ ĐẠI HỌC KHỐI CÔNG LẬP
THEO MÔ HÌNH DOANH NGHIỆP TẠI VIỆT NAM,
12/06/2020

978-604-922-964-0

7
Tiến sĩ Phùng Thanh Bình, Phương pháp giảng dạy tương tác
trong giáo dục đại học thuộc khối ngành Kinh tế và Quản Lý.
Chia sẻ kinh nghiệm trong công tác đào tạo và giảng dạy đại học
khối kinh tế và quản lý trong thời đại 4.0, 25/11/2020

8
Tiến sĩ Phùng Thanh Bình, Kinh nghiệm thực tiễn của Nhật Bản
về xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp quốc gia đổi mới sáng tạo
và bài học cho Việt Nam. NHẬN THỨC VÀ MỨC ĐỘ KHAI
THÁC
CÁC CƠ CHẾ HỖ TRỢ KHỞI NGHIỆP
TRONG CỘNG ĐỒNG KHỞI NGHIỆP
SÁNG TẠO, 29/08/2020

9
Tiến sĩ Phùng Thanh Bình, Kinh nghiệm thực tiễn của
Singapore về việc xây dựng, quản lý hiệu quả các quĩ đầu tư
mạo hiểm và bài học cho Việt Nam. NHẬN THỨC VÀ MỨC
ĐỘ KHAI THÁC
CÁC CƠ CHẾ HỖ TRỢ KHỞI NGHIỆP
TRONG CỘNG ĐỒNG KHỞI NGHIỆP
SÁNG TẠO, 29/08/2020

10
Tiến sĩ Phùng Thanh Bình, Kinh nghiệm thực tiễn của Mỹ về
việc xây dựng hệ sinh thái quốc gia khởi nghiệp đổi mới sáng
tạo và bài học cho Việt Nam. NHẬN THỨC VÀ MỨC ĐỘ
KHAI THÁC
CÁC CƠ CHẾ HỖ TRỢ KHỞI NGHIỆP
TRONG CỘNG ĐỒNG KHỞI NGHIỆP
SÁNG TẠO, 29/08/2020

11
Tiến sĩ Phùng Thanh Bình, Kinh nghiệm thực tiễn của Hoa Kỳ
về việc xây dựng, quản lý hiệu quả các quỹ đầu tư mạo hiểm và
bài học cho Việt Nam. NHẬN THỨC VÀ MỨC ĐỘ KHAI
THÁC
CÁC CƠ CHẾ HỖ TRỢ KHỞI NGHIỆP
TRONG CỘNG ĐỒNG KHỞI NGHIỆP
SÁNG TẠO, 29/08/2020



2.4. Đăng trên kỷ yếu Hội nghị trong nước

TT
Tên tác giả, tên bài viết, tên Hội nghị, thời gian tổ chức, nơi

tố chức

Sản phẩm của đề tài/
dự án

(chỉ ghi mã số)

Số hiệu
 ISBN Ghi chú

12
Tiến sĩ Phùng Thanh Bình, Kinh nghiệm xây dựng môi trường
học tập, hình thành và phát triển ý tưởng khởi nghiệp, kiến thức
kinh doanh và khả năng vận dụng cho các trường đại học Việt
Nam. NHẬN THỨC VÀ MỨC ĐỘ KHAI THÁC
CÁC CƠ CHẾ HỖ TRỢ KHỞI NGHIỆP
TRONG CỘNG ĐỒNG KHỞI NGHIỆP
SÁNG TẠO, 29/08/2020

13
Tiến sĩ Phùng Thanh Bình, Vai trò của Đại học trong giáo dục
khởi nghiệp: Kinh nghiệm thực tiễn của Đại học Harvard. NHU
CẦU ĐƯỢC HỖ TRỢ CỦA CÁC
THÀNH TỐ TRONG CỘNG ĐỒNG KHỞI
NGHIỆP ĐỔI MỚI SÁNG TẠO, 10/10/2020

14
Tiến sĩ Phùng Thanh Bình, Kinh nghiệm thực tiễn của Đại học
Stanford về vai trò giáo dục khởi nghiệp đến kiến thức, kỹ năng
và thái độ cho sinh viên. NHU CẦU ĐƯỢC HỖ TRỢ CỦA
CÁC
THÀNH TỐ TRONG CỘNG ĐỒNG KHỞI
NGHIỆP ĐỔI MỚI SÁNG TẠO, 10/10/2020

15
Tiến sĩ Phùng Thanh Bình, Nghiên cứu kinh nghiệm của trường
Đại học Stanford trong việc xây dựng các vườn ươm nuôi
dưỡng cá ý tưởng khởi nghiệp dựa trên nền tảng khoa học và
công nghệ mới. NHU CẦU ĐƯỢC HỖ TRỢ CỦA CÁC
THÀNH TỐ TRONG CỘNG ĐỒNG KHỞI
NGHIỆP ĐỔI MỚI SÁNG TẠO, 10/10/2020

16
Tiến sĩ Phùng Thanh Bình, Kinh nghiệm của Đại học Harvard
trong việc xây dựng các vườn ươm nuôi dưỡng ý tưởng khởi
nghiệp dựa trên nền tảng khoa học và công nghệ mới. NHU
CẦU ĐƯỢC HỖ TRỢ CỦA CÁC
THÀNH TỐ TRONG CỘNG ĐỒNG KHỞI
NGHIỆP ĐỔI MỚI SÁNG TẠO, 10/10/2020

17
Tiến sĩ Phùng Thanh Bình, Nghiên cứu kinh nghiệm thực tiễn
địa phương của Bang Ohio (Mỹ) về hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới
sáng tạo các sản phẩm nông nghiệp và khả năng vận dụng cho
Việt Nam. NHU CẦU ĐƯỢC HỖ TRỢ CỦA CÁC
THÀNH TỐ TRONG CỘNG ĐỒNG KHỞI
NGHIỆP ĐỔI MỚI SÁNG TẠO, 10/10/2020

18
Tiến sĩ Phùng Thanh Bình, Kinh nghiệm của thành phố Tel Avid
(Israel) về hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo địa phương và
bài học cho Việt Nam. NHU CẦU ĐƯỢC HỖ TRỢ CỦA CÁC
THÀNH TỐ TRONG CỘNG ĐỒNG KHỞI
NGHIỆP ĐỔI MỚI SÁNG TẠO, 10/10/2020

19
Tiến sĩ Phùng Thanh Bình, Vai trò của Visa khởi nghiệp trong hệ
sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo. NHU CẦU ĐƯỢC HỖ
TRỢ CỦA CÁC
THÀNH TỐ TRONG CỘNG ĐỒNG KHỞI
NGHIỆP ĐỔI MỚI SÁNG TẠO, 10/10/2020

20
Tiến sĩ Phùng Thanh Bình, NGHIÊN CỨU VÀ GIẢNG DẠY
MARKETING: CÁCH TIẾP CẬN LIÊN NGÀNH. Tính liên
ngành trong nghiên cứu và giảng dạy Marketing, 24/06/2021

21
Tiến sĩ Phùng Thanh Bình, Kinh nghiệm của Canada và Úc về
hỗ trợ Visa khởi nghiệp – bài học cho Việt Nam. CƠ CHẾ ĐẶC
THÙ HỖ TRỢ KHỞI NGHIỆP SÁNG TẠO ĐỊA PHƯƠNG:
KINH NGHIỆM THẾ GIỚI VÀ BÀI HỌC CHO HÀ NỘI,
19/03/2022

IV. CÁC GIẢI THƯỞNG

1. Các giải thưởng Khoa học và Công nghệ

TT Tên giải thưởng Nội dung giải thưởng Nơi cấp Năm cấp



1. Các giải thưởng Khoa học và Công nghệ

TT Tên giải thưởng Nội dung giải thưởng Nơi cấp Năm cấp

1

2. Bằng phát minh, sáng chế (patent)

TT Tên bằng

Sản phẩm của đề tài/
dự án

(chỉ ghi mã số)
Số hiệu

Năm
cấp

Nơi cấp
Tác giả/

đồng tác giả

1

3. Bằng giải pháp hữu ích

TT Tên giải pháp

Sản phẩm của đề tài/
dự án

(chỉ ghi mã số)
Số hiệu

Năm
cấp

Nơi cấp
Tác giả/

đồng tác giả

1

4. Ứng dụng thực tiễn và thương mại hoá kết quả nghiên cứu

TT
Tên công nghệ/ giải  pháp hữu ích

 đã chuyển giao
Hình thức, quy mô, địa chỉ

áp dụng
Năm chuyển

giao

Sản phẩm của đề tài/
dự án

(chỉ ghi mã số)

1

V. THÔNG TIN KHÁC

1. Tham gia các chương trình trong và ngoài nước

TT Thời gian Tên chương trình Chức danh

1

2. Tham gia các Hiệp hội Khoa học, Ban biên tập các tạp chí Khoa học, Ban tổ chức các Hội nghị về KH&CN

TT Thời gian Tên Hiệp hội/ Tạp chí/ Hội nghị Chức danh

1

3. Tham gia làm việc tại Trường  Đại học/ Viện/ Trung tâm nghiên cứu theo lời mời

TT Thời gian Tên Trường Đại học/ Viện/ Trung tâm nghiên cứu Nội dung tham gia

1

Ngày ... tháng ... năm ....

Người khai
(Họ tên và chữ ký)

Phùng Thanh Bình


